Ngày soạn:  ..1.../ 9./2023 ......

Tiết 1                                                 
ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 8
I. MỤC TIÊU                                                                                                  

1. Kiến thức
- Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức ở lớp 8 làm cở sở để tiếp thu những kiến thức mới ở chương trình lớp 9.
- Ôn lại các bài toán về tính theo công thức và tính theo phương trình hoá học, các khái niệm về dung dịch, độ tan và nồng độ dung dịch. 

2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng viết CTHH, PTHH.

- Rèn luyện kỹ năng tính toán theo CTHH, PTHH.

3. Thái độ
- Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học.
4. Phát triển năng lực

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; năng lực tính toán; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác.

II. CHUẨN BỊ
1. GV: 
- Hệ thống kiến thức chương trình lớp 8.
- Chuẩn bị câu hỏi, bài tập củng cố.

2. HS: 
- Ôn tập các kiến thức đã học ở lớp 8.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM

- Hỏi đáp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Khởi động
-  Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của Gv - Hs
	Nội dung 

	Gv: Yêu cầu học sinh nhắc lại một số khái niệm đã học ở lớp 8 qua hệ thống câu hỏi.

- Hoạt động nhóm.

+ Nhóm 1: thảo luận câu1, 2, 3, 4.

+ Nhóm 2: thảo luận câu hỏi 5, 6, 7, 8.

+ Nhóm 3: thảo luận câu hỏi 9, 10,11.

+ Nhóm 4: trả lời câu hỏi 12, 13, 14.
	1. Hóa học là gì?

2. Nguyên tử là gì? Cấu tạo của nguyên tử?

3. Nguyên tố hóa học là gì? Nguyên tố hóa học dùng để làm gì? Nguyên tử khối là gì? 

4. Hóa trị là gì? Quy tắc hóa trị? 

5. Chất chia thành mấy loại? là những loại nào? Nêu khái niệm những loại đó? CTHH của những loại chất đó như thế nào?

6. Phân tử là gì? Phân tử khối? Cách tính phân tử khối?

7. So sánh hiện tượng vật lý với hiện tượng hóa học?

	Hs: Các nhóm thảo luận trong 10 phút sau đó đại diện các nhóm lên trình bày.


	8. Phản ứng hóa học là gì? Bản chất của phản ứng hóa học? Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra? Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra?

9. PTHH dùng để làm gì? Có mấy bước để cân bằng PTHH? Lấy ví dụ cụ thể?

10. Hãy phân loại các PƯHH đã học? Nhắc lại khái niệm của từng loại phản ứng? Viết PTHH minh họa?

11. Nêu tính chất hóa học của Oxi, Hidro, Nước? Viết PTHH minh họa?

12. Nêu khái niệm, cách gọi tên, phân loại các hợp chất: Oxit.

13. Nêu khái niệm về: chất tan, dung môi, dung dịch, độ tan của một chất trong nước? Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước?

14. Một số công thức tính, công thức chuyển đổi đã học?


Hoạt động 2: Luyện tập
	Hoạt động của Gv - Hs
	Nội dung 

	Gv:Yêu cầu Hs làm bài tập 1.
GV: Gọi một HS lên bảng làm.

Hs: Lên bảng làm BT

Sau đó nhận xét cho điểm. 

- Yêu cầu Hs làm Bài tập 2
- Yêu cầu Hs làm việc theo nhóm.

- Gọi đại diện một nhóm lên bảng làm. Sau đó nhận xét cho điểm. 

Gv: Yêu cầu Hs làm Bài tập 3
Gv : Hướng dẫn Hs làm bài

? Đề bài cho biết gì ?

? Nêu các bước giải bài tập tính theo PTHH ?

? Đề bài yêu cầu tính gì ?

Gv : Gọi Hs lên bảng làm. 

Hs : Lên bảng làm bài tập.

Gv : Gọi Hs khác nhận xét bổ sung nếu có.
	* Bài tập 1 : Phân loại các hợp chất sau : SO2, Cu(OH)2, HCl, Na2O, NaCl, Fe2O3, CO2, Ca(OH)2, H2SO4, BaSO4
Bài làm

- OXAX : CO2, SO2.

- OXBZ : Na2O, Fe2O3.

- Bazơ : Cu(OH)2, Ca(OH)2.

- Axit : H2SO4, BaSO4.

* Bài tập 2: Hoàn thành sơ đồ phản ứng? phân loại?

 Zn   +  HCl  
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Na2O + H2O 
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Bài làm

 Zn  + 2HCl → ZnCl2  + H2O (P/ư thế)

 Fe2O3 + 3H2
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 2Fe +3 H2O (P/ư thế)

 Na2O + H2O →2NaOH  (P/ư hóa hợp)

 2Al(OH)3[image: image6.wmf]¾
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 Al2O3 + 3H2O  (P/ư p/h)

* Bài tập 3
Hòa tan 8,4 g Fe bằng dd HCl 10,95%(vừa đủ)

a. Tính thể tích khí thu được ở (ĐKTC)

b. Tính khối lượng axit cần dùng

Giải
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   Fe  +  2HCl  
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 FeCl2   +  H2
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3. Hoạt động luyện tập
Bài tập 1. Tính thành phần % các nguyên tố trong công thức:

+  MgO

+ CuSO4 

Bài tập 2: Hợp chất X chứa 75%C và 25% H, biết MX = 16. 

Hãy xác định CTHH của X?

4. Hoạt động mở rộng
- Tìm hiểu thêm dạng bài xác định CTHH của một chất được tính theo PTHH.
- Nghiên cứu Bài 1 - Chương 1 hóa 9.
-----------------o0o------------------
Ngày soạn:  2...../ 9/2023/ ......

Tiết 2 - Bài 1:                                                                                                      

Tính chất hóa học của Oxit. 

Khái quát về sự phân loại Oxit
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit và dẫn ra đ​ược những phương trình hoá học t​ương ứng với mỗi tính chất.

- Cơ sở để phân loại oxit là dựa vào những tính chất hoá học của chúng. Oxit được chia thành 4 loại: oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính, oxit trung tính.
2. Kỹ năng

  - Rèn kĩ năng viết PTHH và giải bài tập.
  - Rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, rút ra kết luận.. 

3. Thái độ

 - Giáo dục tính cẩn thận và an toàn khi làm thí nghiệm hóa học.

 - Khám phá khoa học.

4. Phát triển năng lực

- Năng lực tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ hóa học, tính toán.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên

- Dụng cụ: Cốc thủy tinh4C , ống nghiệm10C, kẹp ống nghiệm3C, giá thí nghiệm3C, ống hút6C, thìa lấy hóa chất3C, chậu rửa3C, chổi cọ3C.
- Hóa chất: CuO1 lọ, CaO1 lọ, dd HCl3 lọ, H2O.
2. Học sinh  

- Ôn tập lại khái niệm, phân loại và cách gọi tên oxit đã học trong chương trình lớp 8.

- Nghiên cứu trước bài Tính chất hóa học của Oxit. Khái niệm về sự phân loại Oxit.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM

- Thực hành, hỏi đáp, đặt vấn đề,  làm việc nhóm, làm việc cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. Khởi động

-  Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra bài cũ
? Nêu định nghĩa oxit ? cách phân loại oxit, cho VD minh hoạ?

- Đặt vấn đề: 

Ở chương trình lớp 8, các em đã biết: dựa vào thành phần cấu tạo của Oxit, người ta chia Oxit thành hai loại: Oxit axit và Oxit bazơ. Vậy theo chương trình lớp 9, Oxit sẽ được phân loại như thế nào? Và chúng có tính chất hóa học gì giống nhau không hay mang những tính chất riêng biệt ? Chúng ta cùng khám phá bài học hôm nay.

2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Tính chất hóa học của oxit

	Hoạt động của Gv - Hs
	Nội dung 

	Gv: Hướng dẫn HS làm TN theo nhóm với 2 TN đối chứng:

+ Cho CaO vào cốc nước.

+ Cho CuO vào cốc nước. 

- Nhỏ dd thu được lên mẩu giấy quỳ ? 

Hs: Các nhóm tiến hành TN và nêu hiện tượng xảy ra.

GV: Tương tự như CaO, một số oxit Na2O; BaO, K2O … tác dụng được với H2O. Hãy viết PTHH ?

→ Rút ra kết luận.

Gv : Hướng dẫn Hs làm TN theo nhóm: 

+ Cho một ít CuO vào ống nghiệm, nhỏ 1-2 ml dd HCl vào, lắc nhẹ.

+ Cho một ít Fe2O3 vào ống nghiệm, nhỏ 1-2 ml dd H2SO4 vào, lắc nhẹ.

? Quan sát? Nhận xét ? Viết PTHH? 

Hs: Tiến hành TN theo nhóm, báo cáo kết quả TN.

Hs: Viết PTHH xảy ra.

 GV: Tương tự CuO, một số oxit MgO,  Na2O, CaO, Fe2O3 .... 

     Viết PTHH?

→ Rút ra kết luận.
	1. Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào?

a. Tác dụng với nước:

  CaO  +  H2O
[image: image15.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2 
  Na2O  +  H2O
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 2NaOH        

* Kết luận:

  Một số OXBZ     +  H2O  →  dd kiềm.

(Na2O, K2O, BaO, CaO)

b. Tác dụng với axit:

 CuO  + 2HCl → CuCl2  +  H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + 3H2O

* Kết luận: 

Oxit bazơ + dd axit → muối   +   nước 




	Gv: Trong hệ thực tế khi để vôi sống CaO lâu ngày trong không khí khi cho vào nước xảy ra hiện tượng gì?  Hãy viết PTHH ?

Hs: Trả lời câu hỏi.

Gv: Một số Oxit bazơ (BaO, Na2O, K2O, ...) tác dụng với một số Oxit axit (CO2, SO3, SO2, P2O5, N2O5,...) tạo thành muối

→ Rút ra kết luận.

- Hướng dẫn Hs làm TN theo nhóm. 

+ Đốt cháy P đỏ trong bình thủy tinh để thu được P2O5.

+ Cho 2 – 3 ml nước vào lọ thủy tinh, lắc đều, thả mẩu giấy quỳ vào lọ.

- Quan sát hiện tượng? Viết PTHH?

- Tương tự: N2O5 , SO2 ; SO3 … 

→ Rút ra kết luận.

Gv: Hướng dẫn Hs làm TN

+ Dùng ống hút thổi khí CO2 có trong hơi thở vào dd Ca(OH)2,, viết PTHH? Giải thích hiện tượng xảy ra?

Hs: Tiến hành TN. Báo cáo kết quả.

GV: Một số oxit tương tự SO2 , SO3, P2O5,…

? Hãy viết các PTHH minh họa?

? Rút ra kết luận gì?

Hs: Trả lời.

GV: Dựa vào tính chất của phần 1, hãy viết PTHH khác minh họa cho tính chất tác dụng với Oxit bazơ.

Hs: Nhắc lại kiến thức.
	c. Tác dụng với oxit axit :

CaO  + CO2  
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 CaCO3

BaO  + SO2  
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 BaSO3
Na2O  + CO2  
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 Na2CO3

 * Kết luận: 

1 số oxit bazơ +1 số oxit  axit → muối.

2. Oxit axit có những tính chất nào?

a. Tác dụng với nước
       P2O5   + 3H2O
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 2 H3PO4 

       N2O5   +  H2O
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 2 HNO3
       SO3     +  H2O
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  H2SO4
* Kết luận:

 1 số OXAX     +  H2O  →  dd Axit.

(CO2, SO3, SO2, 

P2O5, N2O5,...) 
b. Tác dụng với dung dịch bazơ: 

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓  + H2O

SO2  + 2NaOH → Na2SO3  + H2O

SO3 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓  + H2O

* Kết luận:

Oxit axit + dd bazơ → muối   +   nước 

c. Tác dụng với oxit bazơ

SO3 + BaO 
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BaSO4
     CaO  + SO2  
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 CaSO3

      K2O  + CO2  
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 K2CO3

* Kết luận:

 1 số oxit bazơ +1 số oxit  axit → muối


Hoạt động 2: Khái quát về sự phân loại oxit
	Gv: Ở chương trình hóa học 9, người ta phân loại Oxit theo cơ sở nào? Kể tên các loại Oxit đó? Lấy Vd?

Hs trả lời: Dựa vào tính chất hóa học, người ta chia Oxit thành 4 loại: Oxit bazơ, Oxit axit, Oxit lưỡng tính và Oxit trung tính

	- Oxit bazơ: là những oxit tác dụng được với dung dịch axit tạo thành muối và nước. 

       VD: FeO, CuO, K2O,...

- Oxit axit : là những oxit tác dụng được với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. 

       VD: CO2, SO3, SO2,...

- Oxit lưỡng tính là những oxit vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch bazơ. 

      VD: Al2O3, ZnO, ...

- Oxit trung tính là oxit không tạo muối, là những oxit không tác dụng được với axit và bazơ. 

     VD: NO, N2O, CO, ...


3. Hoạt động luyện tập

- Yêu cầu Hs nhắc lại tính chất hóa học của Oxit bazơ và Oxit axit.

- Dựa vào cơ sở  nào để phân loại Oxit? Có mấy loại Oxit?
4. Hoạt động vận dụng
* BT 1 (SGK)

a. Oxit tác dụng với nước: CaO, SO3.

PTHH: 
CaO  +  H2O →  Ca(OH)2


SO3   +  H2O → H2SO4 

b. Oxit tác dụng với dd HCl: CaO, Fe2O3.
PTHH: 
CaO  +  2 HCl →  CaCl2  +  H2O


Fe2O3  + 6 HCl →  2FeCl3  +  3H2O

c. Oxit tác dụng với dd NaOH: SO3
PTHH: 
SO3  +  2 NaOH →  Na2SO4  +  H2O

* BT 3 (SGK).


a. H2SO4  +  ZnO →  ZnSO4  +  H2O


b. NaOH  +  SO3  →  Na2SO4  +  H2O


c. H2O  +  SO2  →  H2SO3

d. H2O  +  CaO  →  Ca(OH)2

e. CaO  +  CO2 → CaCO3
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- GV mở rộng thêm về tính chất của oxit lưỡng tính.

+ Oxit lưỡng tính tác dụng với dung dịch Axit tạo thành muối và nước.

 
 

 ZnO + 2HCl 
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 ZnCl2   + H2O


 

 Al2O3   +  6 H2SO4 
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Al2(SO4)3  +  H2O

+ Oxit lưỡng tính tác dụng với dung dịch Bazơ tạo thành muối và nước.

   
 

ZnO+2NaOH
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Na2ZnO2 + H2O

Al2O3  +  2KOH 
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 2KAlO2  +  H2O

- Dặn dò: 
+ Học bài, làm BT 2,4,5,6 (SGK/6).

+ Nghiên cứu trước bài: Canxi oxit
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